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Nhận diện các cụm ngành xuất khẩu của quốc gia 

• Cụm ngành xuất khẩu lớn 

– Giá trị kim ngạch XK trên 1,5 tỷ USD 

– Trong nhóm 15 quốc gia có kim ngạch XK lớn nhất toàn cầu 

(ngoại trừ dịch vụ). 

• Ba thước đo về xuất khẩu của cụm ngành (sản phẩm 

cuối cùng mà các hoạt động kinh doanh nòng cốt của 

cụm tạo ra) 

– Giá trị kim ngạch xuất khẩu (giá trị tuyệt đối) 

– Tỷ trọng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tổng giá trị kim ngạch 

xuất khẩu toàn cầu (thị phần) 

– Thay đổi tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trong tổng giá trị kim 

ngạch xuất khẩu toàn cầu (trong 5 năm qua) 



Danh mục các cụm ngành xuất khẩu của Việt Nam 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của UN Comtrade. Ghi chú: Số liệu xuất khẩu dịch là năm 2012. 

Kim ngạch XK, 2013 

(triệu USD) 

Thị phần thế giới, 

2013 

Thay đổi thị phần, 

2008-13 

Thủy sản 6.592 5,29% 0,33% 

Gạo 2.926 11,39% -3,27% 

Trái cây và hạt 2.024 2,15% 0,64% 

Cà phê 2.883 8,07% 1,14% 

Cao su 2.379 9,28% -0,08% 

Dầu thô 7.236 0,46% -0,96% 

Sợi dệt 2.071 3,53% 1,60% 

TB văn phòng 2.308 4,60% 1,99% 

Máy tính 3.501 1,00% 0,98% 

TB viễn thông 23.069 3,99% 3,84% 

TB truyền điện 2.548 2,12% 1,06% 

Nội thất 4.032 2,43% 0,34% 

Túi xách 1.687 2,78% 1,17% 

May mặc 17.148 3,66% 1,34% 

Giày dép 8.722 6,90% 2,18% 

Camera 1.512 20,46% 15,68% 

Du lịch 6.850 0,65% 0,23% 

Vận tải 2.070 0,24% 0,02% 



Danh mục các cụm ngành xuất khẩu của Việt Nam 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của UN Comtrade. Ghi chú: Diện tích hình tròn tỷ lệ thuận với kim ngạch XK. 

Số liệu XK dịch vụ là năm 2012. 
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Danh mục các cụm ngành xuất khẩu của Hoa Kỳ (1) 

Nguồn: Michael Porter (2006). 



Danh mục các cụm ngành xuất khẩu của Hoa Kỳ (2) 

Nguồn: Michael Porter (2006). 



Sự tiến triển của các cụm ngành trong nền kinh tế 

• Cụm ngành hình thành từ: 
– Điều kiện tự nhiên và nhân tố sản xuất 

– Điều kiện về cầu 

– Sự hình thành của một hay một vài doanh nghiệp chủ chốt 

– Đầu tư của nhà nước 

– Lan tỏa từ cụm ngành liên quan 

– Yếu tố ngẫu nhiên 

• Tính năng động trong cụm ngành 
– Vươn lên từ cạnh tranh quyết liệt 

– Những DN thành công trở thành hình mẫu, tạo động cơ thúc đẩy 
các DN khác 

– Tích lũy thông tin và tri thức 

– Tăng khả năng chấp nhận rủi ro, đổi mới, thử nghiệm, quan sát 

– Hình thành, duy trì và phát triển các nhân tố đầu vào, hoạt động 
phụ trợ và thể chế hỗ trợ hợp tác đặc thù cho cụm ngành 

• Tính năng động giữa các cụm ngành 
– NLCT của một cụm ngành tác động đến NLCT của các cụm ngành 

có liên quan nhờ liên kết chuỗi giá trị, sử dụng chung CHST, vốn 
con người, mang lưới hoạt động hỗ trợ và/hay thể chế hợp tác. 

– Lan tỏa hoạt động đầu tư, công nghệ và kỹ năng. 
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Các cụm ngành ở Hoa Kỳ 

Nguồn: Michael Porter (2006). 



Sự lớn mạnh của cụm ngành 

• Việc cụm ngành vượt qua ngưỡng quy mô nhất định sẽ 

tạo ra một quá trình phát triển mang tính tự duy trì. 

• Mặc dù một số lợi ích của cụm ngành có được một cách 

tự động nhờ tương tác động trong cụm, sự phát triển 

thành công đòi hòi nỗ lực tích cực và chủ động của các 

tác nhân. 

• Cụm ngành trở thành cơ chế để DN xác định các thách 

thức và cơ hội kinh doanh. 

• Cụm ngành trở thành cơ chế để DN, nhà nước và các tổ 

chức khác cùng làm việc với nhau xác định vì mục tiêu 

chung là phát triển cụm ngành. 

 



Sự lụi tàn của cụm ngành 

• Yếu tố bên ngoài 

– Điều kiện cầu thay đổi 

– Gián đoạn công nghệ 

– Chi phí kinh doanh trong nền kinh tế địa phương gia tăng 

• Yếu tố bên trong 

– Gia tăng tính cứng nhắc của cụm ngành do thể chế, chính sách 

công, quan hệ xã hội. 

– Mất cạnh tranh do ưu thế của DN lớn, độc quyền. 

 



So sánh cụm ngành của quốc gia với các nước khác: 

Dựa vào thống kê về XK 

• Xác định các nước đứng đầu về xuất khẩu 

• Ba thước đo về xuất khẩu của cụm ngành 

– Giá trị kim ngạch xuất khẩu (giá trị tuyệt đối) 

– Tỷ trọng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tổng giá trị kim ngạch 

xuất khẩu toàn cầu (thị phần) 

– Tốc độ thay đổi tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trong tổng giá trị 

kim ngạch xuất khẩu toàn cầu (tăng trưởng bình quân năm tính 

lũy tích trong 5 năm qua) 



Xuất khẩu của các cụm ngành cà phê trên thế giới 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của UN Comtrade. Ghi chú: Diện tích hình tròn tỷ lệ thuận với kim ngạch XK.  
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Xuất khẩu của các cụm ngành du lịch trên thế giới 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của UN Comtrade. Ghi chú: Diện tích hình tròn tỷ lệ thuận với kim ngạch XK.  
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XK của các cụm ngành TB viễn thông trên thế giới 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của UN Comtrade. Ghi chú: Diện tích hình tròn tỷ lệ thuận với kim ngạch XK.  
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Nhận diện các cụm ngành của địa phương 

• Cụm ngành: hoạt động kinh tế có mức độ tập trung cao 

ở địa phương đo lường  

• Các ngành kinh tế của địa phương có quy mô lớn về 

– Số lượng DN 

– Giá trị sản xuất 

– Giá trị gia tăng 

– Lao động 

• Ba thước đo GTGT/GTSX: 

– Giá trị giá trị tuyệt đối 

– Tỷ trọng trong tổng giá trị của cả nước 

– Thay đổi tỷ trọng (trong 5 năm qua) 

• Thương số vị trí (location quotient) 



Các ngành kinh tế của TP.HCM so với cả nước 

Giá trị gia tăng 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Niên giám 

thống kê Việt Nam và TP.HCM. 

Ghi chú: Diện tích hình tròn tỷ lệ thuận với GTGT.  
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Các ngành công nghiệp chế biến của TP.HCM 

so với cả nước 

Giá trị sản xuất công nghiệp 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Niên giám 

thống kê Việt Nam và TP.HCM. 

Ghi chú: Diện tích hình tròn tỷ lệ thuận với GTSX.  
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Các ngành kinh tế của Đà Nẵng so với cả nước 

Giá trị gia tăng 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Niên giám 

thống kê Việt Nam và Đà Nẵng. 

Ghi chú: Diện tích hình tròn tỷ lệ thuận với GTGT.  
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Thương số vị trí (Location Quotient) 

• Thương số vị trí (location quotient hay LQ) của một 

ngành lượng hóa mức độ tập trung của lao động làm 

việc trong ngành tại địa phương so với cả nước. 

• Định nghĩa: 

 

 

– LQi là thương số vị trí của ngành i 

– Li
k là số lao động làm việc trong ngành i tại địa phương k. 

– Lk là tổng số lao động làm việc tại địa phương k. 

– Li
N là số lao động làm việc trong ngành i của cả nước. 

– LN là tổng số lao động làm việc của cả nước. 
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Ý nghĩa thương số vị trí (Location Quotient) 

• Lao động DN ngành may của TP.HCM chiếm 10,8% tổng số 

lao động DN toàn TP; lao động DN may chiếm 9,1% tổng số 

lao động DN cả nước. 

– LQNgành may
TP.HCM = 10,8%/9,1% = 1,2 

– Ngành may TP.HCM có mức độ tập trung lao động DN gấp 1,2 

lần so với bình quân cả nư 

• Lao động DN chế biến thực phẩm của TP.HCM chiếm 2,6% 

tổng số lao động DN toàn TP; lao động DN chế biến thực 

phẩm chiếm 4,6% tổng số lao động DN cả nước. 

– LQNgành CB thực phẩm
TP.HCM = 2,6%/4,6% = 0,55 

– Ngành chế biến thực phẩm của TP.HCM có mức độ tập trung lao 

động DN bằng khoản một nửa so với bình quân cả nước. 

• Ở Việt Nam, chỉ có số liệu thống kê lao động doanh nghiệp 

(không tính kinh tế cá thể, hộ và tổ SX) cho cả nước và ĐP. 



Xác định mức độ tập trung của lao động theo ngành tại 

địa phương 

• So sánh giữa các ngành: 

– LQ > 1: mức độ tập trung cao hơn mức b/q cả nước 

– LQ < 1: mức độ tập trung thấp hơn mức b/q cả nước 

 

• So sánh theo thời gian: 

– LQ tăng lên theo thời gian: gia tăng mức độ tập trung 

– LQ giảm đi theo thời gian: suy giảm mức độ tập trung 

 



LQ các ngành kinh tế của TP.HCM (ngành cấp 1) 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Niên giám thống kê Việt Nam và TP.HCM. 
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LQ các ngành CN chế biến của TP.HCM (ngành cấp 2) 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Niên giám thống kê Việt Nam và TP.HCM. 
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